
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1 NĂM HỌC 2024.2025 (DỤNG NGÀY 05-09-2024)

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9

1 CC-C.Minh CC-Phong CC-Duy-H CC-Sen CC-Tiết CC-Trang CC-Trinh CC-Hòa CC-Tư
2 HĐTN-CN-C.Minh HĐTN-CN-Phong HĐTN-CN-Duy-H HĐTN-CN-Sen HĐTN-CN-Tiết HĐTN-CN-Trang HĐTN-CN-Trinh HĐTN-CN-Hòa HĐTN-CN-Tư

3 Lý-Nam Sinh-Ngọc N.văn-Nhân Sinh-Sen Đ-Triều GDKT-PL-Quế N.văn-Trinh AV-Thịnh T-Tư
4 Lý-Nam Sinh-Ngọc N.văn-Nhân Sinh-Sen Đ-Triều GDKT-PL-Quế N.văn-Trinh B2-AV-Thịnh T-Tư
5

S

1 B2-Toán-An HĐTN-Duy-H Sinh-Sen GDQP-AN-Phong B2-Toán-T.Oanh AV-Trang  Sử-Giang GDKT-PL-Ngọc Minh AV-Thịnh
2 B2-Toán-An GDTC-Phong  Sử-Giang B2-Văn-Lành B2-Toán-T.Oanh B2-AV-Trang GDĐP-Minh GDKT-PL-Ngọc Minh B2-AV-Thịnh

3 CĐ-Hóa-Nhựt GDTC-Phong B2-AV-Trang HĐTN-Duy-H  Sử-Giang N.văn-Nhân AV-Châu CĐ-Toán-Sô N.văn-Trang
4 B2-Hóa-Nhựt GDQP-AN-Phong HĐTN-Duy-H CĐ-Văn-Nhân B2-AV-Châu  Sử-Giang N.văn-Trang
5

2

C

1 Hóa-Nhựt Hóa-Đam AV-Trang N.văn-Lành Sinh-Ngọc N.văn-Nhân GDKT-PL-Quế N.văn-Hòa CN-Phương
2 Hóa-Nhựt Hóa-Đam AV-Trang N.văn-Lành Sinh-Ngọc N.văn-Nhân GDKT-PL-Quế N.văn-Hòa CN-Phương
3 CĐ- Lý-Nam AV-Châu Hóa-Duy-H AV-Trang AV-Hải GDĐP-Minh GDTC-Long CN-Phương CĐ-Văn-Trang

4 B2-Lý-Nam AV-Châu Hóa-Duy-H AV-Trang AV-Hải HĐTN-Thịnh GDTC-Long CN-Phương N.văn-Trang
5

S

1 B2-Văn-Lành N.văn-Nhân GDQP-AN-Phong CN-Phương B2-Văn-Thống GDTC-Tiết B2-Văn-Trinh GDTC-Long
2 B2-Văn-Lành B2-Văn-Nhân Lý-Nam CN-Phương B2-Văn-Thống GDTC-Tiết B2-Văn-Trinh GDTC-Long
3 AV-Hải B2-Văn-Nhân CĐ- Lý-Nam CĐ-Hóa-Đam GDQP-AN-Tiết

4 AV-Hải B2-Lý-Nam B2-Hóa-Đam

5

3

C

1 GDĐP-Trang T-An Tin -Vũ T-Sô GDQP-AN-Tiết T-T.Oanh Đ-Như N.văn-Hòa GDQP-AN-Phong

2 GDTC-Phong T-An Tin -Vũ T-Sô GDĐP-Trang T-T.Oanh Đ-Như CĐ-Văn-Hòa HĐTN-Thịnh

3 GDTC-Phong T-An GDTC-Long AV-Trang T-T.Oanh B2-Địa-Triều AV-Châu T-Sô T-Tư
4 GDQP-AN-Phong GDĐP-Trang GDTC-Long B2-AV-Trang T-T.Oanh CĐ-Địa-Triều AV-Châu T-Sô CĐ-Toán-Tư

5

S

1 AV-Hải CĐ-Toán-An B2-Toán-Sô  Sử-Giang GDTC-Tiết B2-Toán-T.Oanh CĐ-Địa-Như
2 B2-AV-Hải  Sử-Giang B2-Toán-Sô CĐ-Sinh-Sen GDTC-Tiết B2-Toán-T.Oanh B2-Địa-Như
3 Sinh-C.Minh AV-Châu GDĐP-Trang B2- Sinh-Sen AV-Hải GDQP-AN-Tiết HĐTN-Thịnh

4 Sinh-C.Minh B2-AV-Châu Sinh-Sen GDĐP-Trang B2-AV-Hải HĐTN-Thịnh GDQP-AN-Tiết

5

4

C

1 T-An Tin -Vũ T-Sô GDTC-Long N.văn-Thống Sinh-Ngọc T-T.Oanh Đ-Như AV-Thịnh
2 CĐ-Toán-An Tin -Vũ T-Sô GDTC-Long N.văn-Thống Sinh-Ngọc T-T.Oanh Đ-Như AV-Thịnh
3 N.văn-Lành Lý-Minh AV-Trang T-Sô GDKT-PL-Quế Tin -Vũ Sinh-Ngọc AV-Thịnh GDKT-PL-Ngọc Minh

4 N.văn-Lành Lý-Minh N.văn-Nhân CĐ-Toán-Sô GDKT-PL-Quế Tin -Vũ Sinh-Ngọc AV-Thịnh GDKT-PL-Ngọc Minh

5

S

1 B2-Văn-Nhân Tin -Vũ AV-Trang T-T.Oanh GDTC-Long B2-Văn-Trang

2 B2-Văn-Nhân Tin -Vũ AV-Trang CĐ-Toán-T.Oanh GDTC-Long B2-Văn-Trang

3 CĐ-Hóa-Duy-H B2-Toán-Sô B2-Toán-T.Oanh Tin -Vũ B2-Văn-Hòa B2-Toán-Tư
4 B2-Hóa-Duy-H B2-Toán-Sô B2-Toán-T.Oanh Tin -Vũ B2-Văn-Hòa B2-Toán-Tư
5

5

C

1 Tin -Vũ CĐ- Lý-Minh T-Sô N.văn-Lành N.văn-Thống T-T.Oanh N.văn-Trinh Lý-Nam Đ-Triều
2 Tin -Vũ B2-Lý-Minh CĐ-Toán-Sô B2-Văn-Lành CĐ-Văn-Thống CĐ-Toán-T.Oanh CĐ-Văn-Trinh Lý-Nam Đ-Triều
3 HĐTN-Duy-H N.văn-Nhân Lý-Nam Hóa-Đam Tin -Vũ Đ-Triều CĐ-Địa-Như T-Sô Lý-Minh
4 N.văn-Lành N.văn-Nhân HĐTN-Duy-H Hóa-Đam Tin -Vũ Đ-Triều B2-Địa-Như GDĐP-Nam Lý-Minh
5

S

1 T-An CĐ-Hóa-Đam T-T.Oanh  Sử-Giang B2-Toán-Sô CĐ-Địa-Triều

2 T-An B2-Hóa-Đam CĐ-Toán-T.Oanh B2-Văn-Nhân B2-Toán-Sô B2-Địa-Triều

3  Sử-Giang B2-Toán-An CĐ-Địa-Triều B2-Văn-Nhân GDĐP-Nam
4 B2-Toán-An B2-Địa-Triều  Sử-Giang
5

6

C

1 HĐTN-Duy-H HĐTN-Thịnh

2 HĐTN-Duy-H HĐTN-Thịnh

3 HĐTN-Duy-H HĐTN-Thịnh

4 HĐTN-Duy-H HĐTN-Thịnh

5 HĐTN-Duy-H

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1

1 CC-Tuyền CC-Nam CC-Long CC-Song CC-Ngọc Minh CC-Duy-T CC-Như CC-Hoàng CC-Nhựt
2 HĐTN-CN-Tuyền HĐTN-CN-Nam HĐTN-CN-Long HĐTN-CN-Song HĐTN-CN-Ngọc Minh HĐTN-CN-Duy-T HĐTN-CN-Như HĐTN-CN-Hoàng HĐTN-CN-Nhựt

3 Hóa-Duy-H N.văn-Hòa GDKT-PL-Ngọc Minh GDKT-PL-Song Sinh-C.Minh T-Duy-T Đ-Như AV-Trang Hóa-Nhựt
4 Hóa-Duy-H N.văn-Hòa GDKT-PL-Ngọc Minh GDKT-PL-Song Sinh-C.Minh T-Duy-T Đ-Như AV-Trang Hóa-Nhựt
5

S

1 AV-Tuyền Hóa-Nhựt B2-Toán-Tư Đ-Xuyên CĐ-Văn-Trinh B2-Văn-Nhân N.văn-Hòa B2-Văn-Trang CĐ- Lý-Minh

2 B2-AV-Tuyền Hóa-Nhựt B2-Toán-Tư Đ-Xuyên N.văn-Trinh B2-Văn-Nhân N.văn-Hòa CĐ-Văn-Trang T-Hiệp
3 HĐTN-Sen T-Duy-T AV-Thịnh  Sử-Loan GD KTPL-B2-Ngọc Minh CĐ-Văn-Hòa CĐ-Địa-Xuyên B2-Toán-Hiệp

4  Sử-Loan HĐTN-Sen AV-Thịnh CĐ-Toán-Duy-T CĐ-Toán-Tư B2-Địa-Xuyên CĐ-Toán-Hiệp

5

2

C

1 AV-Tuyền Lý-Nam CĐ-Hóa-Duy-H N.văn-Trinh AV-Thịnh Sinh-C.Minh GDTC-Long N.văn-Trang Lý-Minh
2 AV-Tuyền Lý-Nam B2-Hóa-Duy-H N.văn-Trinh AV-Thịnh Sinh-C.Minh GDTC-Long N.văn-Trang Lý-Minh
3 Lý-Hồng AV-Tuyền CĐ-Sinh-C.Minh GDĐP-Trung N.văn-Trinh N.văn-Nhân N.văn-Hòa GDĐP-Quế HĐTN-Nhựt
4 Lý-Hồng AV-Tuyền HĐTN-C.Minh N.văn-Trinh N.văn-Nhân GDĐP-Quế CĐ-Hóa-Nhựt

5

S

1 GDQP-AN-Đặng N.văn-Hòa HĐTN-C.Minh AV-Trang AV-Thịnh GDQP-AN-Hoàng GD KTPL-B2-Song B2-AV-Hải
2 GDTC-Đặng B2-Văn-Hòa B2- Sinh-C.Minh B2-AV-Trang B2-AV-Thịnh GD KTPL-B2-Ngọc Minh GD KTPL-B2-Song GDQP-AN-Hoàng AV-Hải
3 GDTC-Đặng B2-Văn-Hòa AV-Thịnh B2-Văn-Trinh GDKT-PL-Ngọc Minh GDTC-Hoàng AV-Tuyền AV-Trang B2-Văn-Thống

4 N.văn-Nhân B2-AV-Thịnh B2-Văn-Trinh GDKT-PL-Ngọc Minh GDTC-Hoàng B2-AV-Tuyền B2-AV-Trang B2-Văn-Thống

5

3

C

1 Tin -C.Oanh Sinh-Sen T-Tư GDTC-Long GDTC-Hoàng T-Duy-T GDKT-PL-Ngọc Minh Đ-Xuyên Đ-Triều
2 Tin -C.Oanh Sinh-Sen T-Tư GDTC-Long GDTC-Hoàng CĐ-Toán-Duy-T GDKT-PL-Ngọc Minh Đ-Xuyên Đ-Triều
3 Sinh-Sen  Sử-Loan N.văn-Trang CĐ-Địa-Xuyên GDQP-AN-Hoàng AV-Thịnh CĐ-Địa-Như GDKT-PL-Ngọc Minh T-Hiệp
4 Sinh-Sen GDĐP-Bỉ GDĐP-Trung B2-Địa-Xuyên T-Duy-T AV-Thịnh B2-Địa-Như GDKT-PL-Ngọc Minh T-Hiệp
5

S

1 B2-Toán-Linh AV-Tuyền B2-Văn-Trang B2-Toán-Duy-T Tin -C.Oanh AV-Thịnh B2-Văn-Hòa B2-Toán-Tư
2 B2-Toán-Linh B2-AV-Tuyền B2-Văn-Trang B2-Toán-Duy-T Tin -C.Oanh B2-AV-Thịnh B2-Văn-Hòa B2-Toán-Tư
3 GDĐP-Bỉ B2-Toán-Duy-T Tin -C.Oanh GD KTPL-B2-Song GDĐP-Trung CĐ-Địa-Như B2-Toán-Tư GDTC-Long
4 B2-Toán-Duy-T Tin -C.Oanh GDQP-AN-Đặng B2-Địa-Như B2-Toán-Tư GDTC-Long
5

4

C

1 N.văn-Nhân Tin -C.Oanh Sinh-C.Minh AV-Trang T-Duy-T GDKT-PL-Ngọc Minh T-Tư N.văn-Trang AV-Hải
2 N.văn-Nhân Tin -C.Oanh Sinh-C.Minh AV-Trang T-Duy-T GDKT-PL-Ngọc Minh T-Tư B2-Văn-Trang AV-Hải
3 T-Linh T-Duy-T N.văn-Trang Sinh-C.Minh Đ-Xuyên Đ-Như AV-Tuyền T-Tư Tin -C.Oanh
4 CĐ-Toán-Linh CĐ-Toán-Duy-T N.văn-Trang Sinh-C.Minh Đ-Xuyên Đ-Như AV-Tuyền CĐ-Toán-Tư Tin -C.Oanh
5

S

1 CĐ-Hóa-Duy-H T-Tư Tin -C.Oanh B2-Toán-Duy-T

2 B2-Hóa-Duy-H CĐ-Toán-Tư Tin -C.Oanh B2-Toán-Duy-T

3 B2-Văn-Nhân GDTC-Long T-Duy-T Tin -C.Oanh
4 B2-Văn-Nhân GDTC-Long CĐ-Toán-Duy-T Tin -C.Oanh
5

5

C

1 CĐ- Lý-Hồng GDTC-Đặng Hóa-Duy-H T-Duy-T HĐTN-Như CĐ-Văn-Nhân  Sử-Loan T-Tư  Sử-Giang
2 B2-Lý-Hồng GDTC-Đặng Hóa-Duy-H T-Duy-T  Sử-Loan N.văn-Nhân HĐTN-Như T-Tư  Sử-Giang
3 T-Linh GDQP-AN-Đặng  Sử-Loan N.văn-Trinh CĐ-Địa-Xuyên GDĐP-Trung T-Tư CN-Phương N.văn-Thống

4 T-Linh T-Duy-T GDQP-AN-Đặng CĐ-Văn-Trinh B2-Địa-Xuyên GDQP-AN-Hoàng CN-Phương N.văn-Thống

5

S

1 CĐ- Lý-Nam B2-Văn-Trinh  Sử-Loan Lý-Hồng HĐTN-Như GDTC-Đặng
2 B2-Lý-Nam B2-Văn-Trinh HĐTN-Như Lý-Hồng  Sử-Loan GDTC-Đặng
3 CĐ-Hóa-Nhựt B2-Toán-Duy-T CN-Phương Lý-Hồng GDQP-AN-Đặng

4 B2-Hóa-Nhựt B2-Toán-Duy-T CN-Phương Lý-Hồng N.văn-Thống

5

6

C

1 HĐTN-Sen HĐTN-C.Minh HĐTN-Như HĐTN-Nhựt
2 HĐTN-Sen HĐTN-C.Minh HĐTN-Như
3 HĐTN-Như
4 HĐTN-Như
5

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 CC-Hồng CC-Ngọc CC-Lành CC-Linh CC-Triều CC-Linh CC-Châu
2 HĐTN-CN-Hồng HĐTN-CN-Ngọc HĐTN-CN-Lành HĐTN-CN-Linh HĐTN-CN-Triều HĐTN-CN-Linh HĐTN-CN-Châu

3 N.văn-Lành AV-Tuyền AV-Châu N.văn-Linh T-Sô T-Linh T-An
4 N.văn-Lành AV-Tuyền AV-Châu N.văn-Linh T-Sô CĐ-Toán-Linh T-An
5

S

1 AV-Châu GDQP-AN-Tiết Đ-Triều  Sử-Loan CĐ-Toán-Sô B2-Văn-Thống CĐ-Văn-Linh

2 AV-Châu GDTC-Tiết Đ-Triều  Sử-Loan B2-Toán-Sô B2-Văn-Thống B2-Văn-Linh

3 T-Linh GDTC-Tiết B2-Văn-Lành CĐ-Toán-T.Oanh N.văn-Thống CNg-NN-C.Minh B2-Văn-Linh

4 CĐ-Toán-Linh B2-Văn-Linh B2-Văn-Lành B2-Toán-T.Oanh CĐ-Văn-Thống CNg-NN-C.Minh B2-Toán-An
5

2

C

1 Lý-Hồng N.văn-Linh AV-Châu GDTC-Hoàng N.văn-Thống AV-Hải GDTC-Phong

2 Lý-Hồng N.văn-Linh B2-AV-Châu GDTC-Hoàng N.văn-Thống AV-Hải GDTC-Phong

3 Hóa-Đam Sinh-Ngọc N.văn-Lành GDQP-AN-Hoàng GDKT-PL-Song N.văn-Thống GDQP-AN-Phong

4 Hóa-Đam Sinh-Ngọc N.văn-Lành GDKT-PL-Song CĐ-Văn-Thống N.văn-Linh
5

S

1 AV-Châu CĐ-Hóa-Đam Lý-Hồng N.văn-Linh AV-Tuyền HĐTN-Ngọc CNg-NN-Sen
2 B2-AV-Châu HĐTN-Ngọc Lý-Hồng B2-Văn-Linh B2-AV-Tuyền GDTC-Phong CNg-NN-Sen
3 N.văn-Lành CNg-NN-Sen GDKT-PL-Song B2-Văn-Linh GDTC-Phong AV-Châu
4 B2-Văn-Lành B2-Văn-Linh GDKT-PL-Song GDQP-AN-Phong AV-Châu
5

3

C

1  Sử-Giang  Sử-Loan HĐTN-Ngọc AV-Hải AV-Tuyền GDKT-PL-Song AV-Châu
2  Sử-Giang  Sử-Loan GDTC-Tiết B2-AV-Hải AV-Tuyền GDKT-PL-Song B2-AV-Châu
3 GDKT-PL-Song AV-Tuyền GDTC-Tiết HĐTN-Ngọc Tin -C.Oanh AV-Hải  Sử-Giang
4 GDKT-PL-Song B2-AV-Tuyền GDQP-AN-Tiết CĐ-Sử-Loan Tin -C.Oanh B2-AV-Hải  Sử-Giang
5

S

1 GDQP-AN-Đặng CNg-NN-Sen  Sử-Loan GDKT-PL-Song CNg-NN-C.Minh Tin -Vũ
2 GDTC-Đặng CĐ-Sinh-Ngọc CĐ-Sử-Loan GDKT-PL-Song CNg-NN-C.Minh Tin -Vũ
3 GDTC-Đặng T-T.Oanh CĐ-Toán-An HĐTN-Ngọc B2-Toán-Linh

4 B2-Toán-Linh CĐ-Toán-T.Oanh B2-Toán-An CĐ-Sử-Giang
5

4

C

1 CN-Phương GDKT-PL-Song N.văn-Lành Hóa-Đam  Sử-Loan T-Linh Đ-Xuyên
2 CN-Phương GDKT-PL-Song CĐ-Văn-Lành Hóa-Đam  Sử-Loan T-Linh Đ-Xuyên
3 CĐ-Hóa-Đam T-T.Oanh  Sử-Loan AV-Hải Đ-Triều N.văn-Thống GDKT-PL-Song

4 HĐTN-Nhựt T-T.Oanh T-An AV-Hải Đ-Triều N.văn-Thống GDKT-PL-Song

5

S

1
2
3
4
5

5

C

1 T-Linh Hóa-Đam T-An CNg-CN-Phương GDTC-Hoàng Đ-Xuyên N.văn-Linh
2 T-Linh Hóa-Đam T-An CNg-CN-Phương GDTC-Hoàng Đ-Xuyên N.văn-Linh
3 B2-Văn-Lành N.văn-Linh Tin -C.Oanh T-T.Oanh GDQP-AN-Hoàng  Sử-Giang T-An
4 CĐ- Lý-Hồng B2-Toán-T.Oanh Tin -C.Oanh CĐ-Văn-Linh T-Sô  Sử-Giang CĐ-Toán-An

5

S

1 Đ-Xuyên B2-Văn-Thống HĐTN-Nhựt
2 Đ-Xuyên B2-Văn-Thống CĐ-Sử-Giang
3 T-T.Oanh CĐ-Sử-Loan Tin -Vũ
4 T-T.Oanh Tin -Vũ
5

6

C

1 HĐTN-Ngọc
2 HĐTN-Nhựt HĐTN-Ngọc
3 HĐTN-Ngọc HĐTN-Nhựt
4 HĐTN-Ngọc
5 HĐTN-Ngọc

S

1
2
3
4
5

7

C


